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Bảng Lãi suất Sản phẩm cho vay xe ô tô*  
Auto Loan Interest Rates  
(*Áp dụng tại Chi nhánh của Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải và Công ty con của Công 
ty TNHH Thaco Auto từ Tháng 03 Năm 2022) 

 
Công ty Tài chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) trân trọng thông 
báo đến Quý Khách hàng: 
Shinhan Vietnam Finance Company Limited (Shinhan Finance) would like to inform: 
 
Kể từ ngày 10 tháng 03 năm 2022, các khoản vay tại Shinhan Finance của khách hàng 
mua xe ô tô tại Thaco (bao gồm các Chi nhánh của Công ty Cổ Phần Ô Tô Trường Hải 
và Công ty con của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thaco Auto theo danh sách đính 
kèm) sẽ được áp dụng Bảng Lãi suất như sau: 
From March 10th, 2022, Shinhan Finance's auto loan for customers who are buyers of 
Thaco (including Branches of Truong Hai Auto Corporation and Subsidiaries of Thaco 
Auto Company Limited in the attached list) shall be applied the Interest Rates as follows: 

 

Kỳ hạn 
Tenure 

Lãi suất (%/năm) 
Interest Rate (% per annum) 

Ghi chú 
Notes 

1 năm/1 year 7.39% Giảm 0.6% so với 
lãi suất vay mua ô 
tô hiện hành của 
Shinhan Finance 

Reduce the 
Shinhan Finance’s 

current interest 
rates of auto loan 

by 0.6% 

2 năm/ 2 years 7.89% 
3 năm/ 3 years 7.89%  
4 năm/ 4 years 8.39%  
5 năm/ 5 years 8.89%  
6 năm/ 6 years 9.39%  
7 năm/ 7 years 10.89%  

 
Ngoài ra, tất cả các chương trình áp dụng giá đặc biệt hiện có vẫn tiếp tục được áp 
dụng cùng với Bảng Lãi suất này. 
In addition, all existing special pricing schemes are continued to be applied for this 
Interest Rates. 
Bảng Lãi suất này chỉ áp dụng đối với các dòng xe ô tô mới, dưới 9 chỗ, có hiệu lực từ 
ngày từ ngày 10 tháng 03 năm 2022 cho đến khi có thông báo khác thay thế. 
This Interest Rates is only applicable to new cars, under 9 seats, and takes effect from 
March 10th, 2022 until further announcement. 
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DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THACO AUTO 

 

TT 
Tỉnh/ 
Thành 

Tên pháp nhân Địa chỉ MSDN 

1 

Hà Nội 

Công ty Cổ phần Xây 
Dựng Và Vật Tư Thiết 
Bị 

Số 3B, Phố Thể Giao, Phường Lê Đại 
Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành 
phố Hà Nội, VN. 

0101490167 

2 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Long 
Biên - HN 

Số 541 Đường Nguyễn Văn Cừ, 
Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, 
Thành Phố Hà Nội, VN. 

0109886724 

3 

Công ty Cổ phần Đầu 
tư Phát triển và 
Thương mại Dịch vụ 
Phú Xuân 

Khu A, nhà máy Z133, tổ 32, đường 
Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thụy, 
Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội, 
VN. 

0105871798 

4 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Phạm 
Văn Đồng - HN 

Lô CC2, Khu đô thị Thành Phố Giao 
Lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc 
Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội, VN 

0109886153 

5 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Bạch 
Đằng - HN 

Số 315, Đường Nguyễn Khoái, 
Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà 
Trưng, Thành Phố Hà Nội, VN 

0109886756 

6 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Thanh 
Xuân - HN 

Số 68, đường Lê Văn Lương, Phường 
Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, VN 

0109891851 

7 
Công ty TNHH MTV 
Cơ khí chuyên dụng 
Bắc Bộ Trường Hải 

Lô D6, Khu Công Nghiệp Hà Nội - Đài 
Tư, số 386, đường Nguyễn Văn Linh, 
Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, VN 

0102902222 

8 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Tây 
Nam - HN 

Thôn Yên Phúc, Phường Biên Giang, 
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
VN 

0109892397 

9 
Công Ty Cổ Phần 
Dịch Vụ Vận Tải Ôtô 
Số 8 

Số 5, đường Ngọc Hồi, phường 
Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam 

0100108913 

10 
Thái 
Nguyên 

Công ty TNHH Thái 
Nguyên Trường Hải 

Khu Công Nghiệp Nguyên Gon, 
Phường Cải Đan, Thành Phố Sông 
Công, Tỉnh Thái Nguyên, VN 

4600421536 

11 
Bắc 
Ninh 

Công ty TNHH MTV 
Bắc Ninh Trường Hải 

Km3, Quốc lộ 18A, Phường Đại Phúc, 
Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, 
VN 

2300577049 
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TT 
Tỉnh/ 
Thành 

Tên pháp nhân Địa chỉ MSDN 

12 
Lạng 
Sơn 

Công ty TNHH MTV 
Trường Phú 

Khu đô thị phía Đông thành phố 
Lạng Sơn, Quốc Lộ 1A, Phường Đông 
Kinh, Thành Phố Lạng Sơn, Tỉnh 
Lạng Sơn, VN 

4900416819 

13 

Hải 
Phòng 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Hải 
Phòng 

Số 336 đường Hà Nội, Phường Sở 
Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành Phố 
Hải Phòng, VN 

0202146932 

14 

Chi Nhánh Hải Phòng 
- Công ty Cổ phần 
Xây Dựng và Vật Tư 
Thiết Bị 

Số 8 Nguyễn Trãi, Phường Máy Tơ, 
Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải 
Phòng, VN. 

0101490167
-003 

15 
Bắc 
Giang 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Bắc 
Giang 

Cụm Công nghiệp Dĩnh Kế, Phường 
Dĩnh Kế, Thành Phố Bắc Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, VN 

2400931060 

16 
Quảng 
Ninh 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Quảng 
Ninh 

Km103, Quốc lộ 18A, Phường Hà 
Khẩu, Thành Phố Hạ Long, Tỉnh 
Quảng Ninh, VN 

5702108317 

17 Hà Nam 
Công ty TNHH MTV 
Trường Hải - Hà Nam 

Km số 4, Quốc Lộ 1A, Thôn Đại Cầu, 
Xã Tiên Tân, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh 
Hà Nam, VN 

0700386246 

18 

Nghệ An 

Công ty TNHH Một 
thành viên Trường 
Hải Nghệ An 

Đường 46, Xóm 3, Xã Nghi Phú, 
Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, VN 

2901534829 

19 
Công ty Cổ phần Cơ 
khí Ô tô Nghệ An 

Số 219, đường Lê Lợi, Phường Lê 
Lợi, Thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An, 
VN 

2900325283 

20 
Hưng 
Yên 

Công ty Cổ phần Ô tô 
Hyundai Hưng Yên 

Đường Phạm Bạch Hổ, Phường Hiến 
Nam, Thành phố Hưng Yên, Tỉnh 
Hưng Yên, VN 

0900681538 

21 
Thanh 
Hóa 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Thanh 
Hóa 

Quốc lộ 1A, Xã Hoằng Quỳ, Huyện 
Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, VN 

2803009571 

22 
Vĩnh 
Phúc 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Vĩnh 
Phúc 

Xóm Phổ, xã Quất Lưu, Huyện Bình 
Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc, VN 

2500207133 

23 
Hòa 
Bình 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Hòa 
Bình 

Tổ dân phố Ngọc 2, Phường Trung 
Minh, Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa 
Bình, VN 

5400531011 

24 Phú Thọ 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Phú 
Thọ 

Khu Đồng Đồi, Xã Thụy Vân, Thành 
phó Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, VN 

2601074401 
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TT 
Tỉnh/ 
Thành 

Tên pháp nhân Địa chỉ MSDN 

25 
Thừa 
Thiên 
Huế 

Công ty TNHH MTV 
Huế Trường Hải 

Số 145 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế, VN 

3301546302 

26 
Quảng 
Bình 

Công ty TNHH MTV 
Trường Hải Quảng 
Bình 

Đường Hữu Nghị, Tổ DP 14, Phường 
Nam Lý, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh 
Quảng Bình, VN 

3100997182 

27 

Đà Nẵng 

Công ty TNHH 
Trường Hải Đà Nẵng 

Tổ 14, Đường Phạm Văn Đồng, 
Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, 
Thành Phố Đà Nẵng, VN 

0400577874 

28 
Công ty Cổ phần 
Thương Mại Kỹ thuật 
Đà Nẵng 

27 Phạm Hùng, Phường Hòa Xuân, 
Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, 
VN 

0400404254 

29 
Quảng 
Trị 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Quảng 
Trị 

Quốc lộ 1, Thôn Phước Mỹ, Xã Triệu 
Giang, Huyện Triệu Phong, Tỉnh 
Quảng Trị, VN 

3200728440 

30 
Quảng 
Nam 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Quảng 
Nam 

Quốc lộ 1A, Phường Tân Thạnh, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng 
Nam, VN 

4001245200 

31 Phú Yên 
Công ty TNHH MTV 
Trường Hải Phú Yên 

Khu đất góc Đông-Nam ngã tư Quốc 
lộ 1A và Quốc lộ 25, Xã Hòa An, 
Huyện Phú Hòa, Tỉnh Phú Yên, VN 

4401025672 

32 

Đắk Lắk 

Công ty TNHH 
Trường Linh 

Số 19 Nguyễn Tất Thành, Phường 
Tân Lợi, Thành Phố Buôn Ma Thuột, 
Tỉnh Đắk Lắk, VN 

6000461682 

33 
Công ty Cổ phần Ô tô 
Thành Trung 

Số 97A đường Nguyễn Văn Linh, 
Phường Tân An, Thành Phố Buôn Ma 
Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, VN 

6000407893 

34 
Quãng 
Ngãi 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Quảng 
Ngãi 

07 Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa 
Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh 
Quảng Ngãi, VN 

4300876187 

35 
Bình 
Định 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Bình 
Định 

Khu ĐTTM An Phú, đường Tây Sơn, 
Phường Quang Trung, Thành phố 
Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, VN 

4101609324 

36 Gia Lai 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Gia Lai 

Quốc lộ 14D, Phường Chi Lăng, 
Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, VN 

5901185683 

37 
Kon 
Tum 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Kon 
Tum 

609 Phan Đình phùng, Phường Duy 
Tân, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon 
Tum, VN 

6101287423 

36 
TP. Hồ 
Chí 
Minh 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Bình 
Tân - HCM 

73-75 Võ Văn Kiệt, Khu Phố 3, 
Phường An Lạc, Quận Bình Tân, 
Thành Phố Hồ Chí Minh, VN 

0317107979 
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TT 
Tỉnh/ 
Thành 

Tên pháp nhân Địa chỉ MSDN 

39 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Bình 
Triệu - HCM 

153 Quốc lộ 13, Khu Phố 1, Phường 
Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ 
Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN 

0317112062 

40 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Gò 
Vấp - HCM 

189 Nguyễn Oanh, Phường 10, Quận 
Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, VN 

0317118466 

41 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải 
Trường Chinh - HCM 

827A-829 Trường Chinh, Phường 
Tây Thạnh Quận Tân Phú, Thành 
Phố Hồ Chí Minh, VN 

0317119491 

42 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Phú 
Mỹ Hưng - HCM 

314 Nguyễn Văn Linh, Phường Bình 
Thuận, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí 
Minh, VN 

0317119558 

43 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Sala - 
HCM 

12 Mai Chí Thọ, Phường An Lợi 
Đông, Thành Phố Thủ Đức, Thành 
Phố Hồ Chí Minh, VN 

0317127527 

44 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Đông 
Bắc - HCM 

Số 40C, Xa Lộ Hà Nội. Khu Phố Hiệp 
Thắng, Phường Bình Thắng, Thành 
Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, VN 

3703030236 

45 
Công ty TNHH MTV 
Thương mại Sản xuất 
Diệu Bằng 

C11/1A, ấp 3, Xã Tân Kiên, Huyện 
Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, 
VN 

0302100434 

46 
Công Ty Cổ Phần 
Dịch Vụ Phú Nhuận 

07 Hoàng Minh Giám, Phường 09, 
Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam 

0302416364 

47 

Bình 
Dương 

Công ty TNHH MTV 
Trường Hải - Bình 
Dương  

Số 56/9 Đại Lộ Bình Dương, Tổ 15, 
Khu Phố Bình Giao, Phường Thuận 
Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, VN 

3701732783 

48 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Bình 
Dương (Tải Bus) 

Số 3A, Đường Đại lộ Bình Dương, 
Khu Phố Bình Hòa, Phường Lái 
Thiêu, Thành Phố Thuận An, Tỉnh 
Bình Dương, VN 

3703031712 

49 
Đồng 
Nai 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Đồng 
Nai 

Số 19, đường số 2A, Phường An 
Bình, Thành Phố Biên Hoà, Tỉnh 
Đồng Nai, VN 

3603851207 

50 
Công ty TNHH MTV 
Sản xuất Ô tô Chuyên 
dụng Trường Hải 

Số 8, đường 2A, KCN Biên Hoà II, 
Phường An Bình, Thành phố Biên 
Hòa, Tình Đồng Nai, VN 

3600955007 

51 
Lâm 
Đồng 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Lâm 
Đồng 

Số 2 Bis, Đường 3 tháng 4, Phường 3, 
Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, 
VN 

5801478340 
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TT 
Tỉnh/ 
Thành 

Tên pháp nhân Địa chỉ MSDN 

52 
Bình 
Phước 

Công ty TNHH MTV 
Thương mại Dịch vụ 
Vận tải Trường Hải - 
Bình Phước 

Số 648 Phú Riềng Đỏ, Phường Tân 
Xuân, Thành Phố Đồng Xoài, Tỉnh 
Bình Phước, VN 

3800447385 

53 
Đắk 
Nông 

Chi nhánh Đắk Nông 
- Công ty TNHH MTV 
Thương mại Dịch vụ 
Vận tải Trường Hải - 
Bình Phước 

Tổ dân phố 5, Phường Nghĩa Thành, 
Thành Phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk 
Nông, VN 

3800447385
-003 

54 
Bà Rịa -
Vũng 
Tàu 

Công ty Cổ phần 
Vũng Tàu Trường 
Hải 

Quốc lộ 51, Phường Phước Trung, 
Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, VN 

3500780339 

55 
Khánh 
Hòa 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Khánh 
Hòa 

Lô số 1, Khu vực 2, Đường 23/10, Xã 
Vĩnh Hiệp, Thành phố Nha Trang, 
Tỉnh Khánh Hòa, VN 

4201947101 

56 
Ninh 
Thuận 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Ninh 
Thuận 

Quốc Lộ 1A, Thôn Tân Sơn 1, Xã 
Thành Hải, Thành Phố Phan Rang - 
Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, VN 

4500653163 

57 
Bình 
Thuận 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Bình 
Thuận 

Thôn Thắng Lợi, Xã Hàm Thắng, 
Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình 
Thuận, VN 

3401229554 

58 
Tây 
Ninh 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Tây 
Ninh 

Đường Hùng Vương, Khu Phố Thanh 
Bình A, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò 
Dầu, Tỉnh Tây Ninh, VN 

3901323386 

59 
Trà 
Vinh 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Trà 
Vinh 

Đường Võ Nguyên Giáp, Khóm 1, 
Phường 8, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh 
Trà Vinh, VN 

2100672390 

60 Bạc Liêu 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Bạc 
Liêu 

Số 1, Quốc Lộ 1A, Khóm 1, Phường 7, 
Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, 
VN 

1900682967 

61 Long An 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Long 
An 

Lô CC3, Khu Đô Thị Trung Tâm Hành 
Chính Tỉnh Long An, Phường 6, 
Thành Phố Tân An, Tỉnh Long An, VN 

1102002752 

62 
Tiền 
Giang 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Tiền 
Giang 

Khu phố 2, Phường 10, Thành phố 
Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, VN 

1201657894 

63 
Vĩnh 
Long 

Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Vĩnh 
Long 

Số 375A, Khóm Tân Vĩnh Thuận, 
Phường Tân Ngãi, Thành Phố Vĩnh 
Long, Tỉnh Vĩnh Long, VN 

1501134126 
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Tỉnh/ 
Thành 

Tên pháp nhân Địa chỉ MSDN 

64 An Gang 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải An 
Giang 

Số 2191-2201 Trần Hưng Đạo, Tổ 3, 
Khóm An Thới, Phường Mỹ Thới, 
Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An 
Giang, VN. 

1602155605 

65 Cần Thơ 
Công ty TNHH MTV Ô 
tô Trường Hải Cần 
Thơ 

Đường Quang Trung, Khu dân cư 
Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, 
Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ, 
VN. 

1801716742 

 
 


